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Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2015 
	

	Mã MH,
MĐ
	
Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Số giờ tự học

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	MH 11
	Vẽ kỹ thuật cơ khí
	60
	17
	17
	6
	20

	MH 14
	Dung sai và đo lường kỹ thuật
	45
	15
	13
	2
	15





CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Mã môn học: MH 11
Thời gian môn học:  60 giờ               	(Lý thuyết: 16 giờ ; Thực hành: 24 giờ ; Tự học: 20 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
	-Vị trí: Là môn học kỹ thuật cơ sở. Môn học có thể được bố trí học song song với MH08, MH14 và học trước các môn học, mô đun chuyên môn nghề.
	-Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
	- Đọc thành thạo các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp.
	- Vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp và vẽ lắp các mối ghép từ các chi tiết.
	- Trình bày bản vẽ kỹ thuật đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).
	- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau
[bookmark: _GoBack]
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, thực hành
	Kiểm tra (LT hoặc TH)
	Số giờ tự 
học

	I
	Mở đầu
	1
	1
	0
	0
	0

	II
	Các tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày bản vẽ
Vật liệu - Dụng cụ vẽ và cách sử dụng.
Tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ
Ghi kích thước.
Trình tự lập bản vẽ.
	6
	3
	1
	0
	2

	III
	Vẽ hình học
Dựng đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, dựng và chia góc
Chia đều đoạn thẳng, chia đều đường tròn
Vẽ nối tiếp
Vẽ một số đường cong hình học    
	7
	2.5
	1
	1
	2

	IV
	Phép chiếu vuông góc
Khái niệm về các phép chiếu
Hình chiếu của điểm
Hình chiếu của đường thẳng
Hình chiếu của mặt phẳng
Hình chiếu của các khối hình học
Hình chiếu của vật thể đơn giản
	7
	2
	2.5
	0
	3

	V
	Biểu diễn vật thể
Hình chiếu
Hình cắt
Mặt cắt, hình trích, hình cắt kết hợp
	10
	2
	2.5
	2
	4

	VI
	Hình chiếu trục đo
Khái niệm về hình chiếu trục đo
Các loại hình chiếu trục đo
Cách dựng hình chiếu trục đo
	5
	1
	2
	1
	2

	VII
	Vẽ quy ước các mối ghép và các chi tiết máy thông dụng
Ren và các loại ren                                                                   
Cách biểu diễn ren theo quy ước
Các chi tiết có ren và mối ghép của chúng                               
Then và mối ghép bằng then                                                     
Chốt, mối ghép bằng chốt                                                        
Đinh tán, mối ghép đinh tán
Hàn, quy ước vẽ mối hàn
Quy ước vẽ bánh răng                                                               
Quy ước vẽ lò xo		
	9
	3
	2.5
	1
	3

	VIII
	Bản vẽ chi tiết, Bản vẽ lắp
Bản vẽ chi tiết
Bản vẽ lắp
	15
	2.5
	5.5
	1
	5

	
	Tổng cộng
	60
	17
	17
	6
	20


 
* Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

	Mở đầu 					                    	      Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu:
	Trình bày được sự ra đời và phát triển của môn học; nội dung nghiên cứu; tính chất và nhiệm vụ của môn học; vai trò, vị trí môn học đối với nghề Cơ điện tử.

	Chương 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ
Mục tiêu: 
	- Trình bày được những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn bản vẽ, các loại dụng cụ vẽ, phương pháp lựa chọn, sử dụng các dụng cụ và vật liệu vẽ.
	- Lựa chọn, sử dụng được các dụng cụ và vật liệu vẽ.
        - Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau 


	1. Vật liệu - Dụng cụ vẽ và cách sử dụng.
1.1. Vật liệu
1.2. Dụng cụ vẽ và cách sử dụng.
	Thời gian: 0.5giờ

	2. Tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ
2.1. Khái niệm về tiêu chuẩn					
2.2. Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về trình bày bản vẽ kỹ thuật cơ khí 
2.2.1. Giấy vẽ
2.2.2. Khổ giấy vẽ
2.2.3. Khung bản vẽ - khung tên
2.2.4. Tỷ lệ vẽ
2.2.5. Các đường nét trên bản vẽ kỹ thuật
2.2.6. Chữ và chữ số trên bản vẽ kỹ thuật
	Thời gian: 0.5giờ

	3. Ghi kích thước.
	Thời gian: 1 giờ

	4. Trình tự lập bản vẽ.
5. Bài tập                                                         
	Thời gian: 1 giờ
Thời gian:1giờ                                                                                           

	
	



	Chương 2: Vẽ hình học
 Mục tiêu: 
	- Trình bày được phương pháp vẽ đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, chia đều đoạn thẳng, chia đều đường tròn, vẽ một số đường cong điển hình.
	- Vẽ được bản vẽ hình học và vạch dấu khi thực tập
	- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau
	1. Dựng đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, dựng và chia góc
1.1. Dựng đường thẳng song song
1.2. Dựng đường thẳng vuông góc, dựng góc
	Thời gian: 0.5 giờ

	2. Chia đều đoạn thẳng, chia đều đường tròn
2.1. Chia đều một đoạn thẳng thành nhiều đoạn thẳng bằng nhau   
2.2. Chia đều một đường tròn
2.2.1.Chia đều một đường tròn ra 2, 3, 4, 5, 6 phần bằng nhau
2.2.2.Chia đều một đường tròn ra 7, 9, 11, 13 phần bằng nhau 
	Thời gian:0.5 giờ

	3. Vẽ nối tiếp
3.1. Nối tiếp cung tròn bằng một đoạn thẳng
3.2. Nối tiếp 2 đường thẳng cắt nhau bằng một cung tròn
3.3. Nối tiếp đường thẳng và cung tròn bằng một cung tròn khác
	Thời gian: 1 giờ

	4. Vẽ một số đường cong hình học
5. Bài tập
6. Kiểm tra
	Thời gian: 0.5 giờ
Thời gian: 1 giờ
Thời gian: 1 giờ




	Chương 3: Phép chiếu vuông góc
Mục tiêu: 
	- Vẽ được hình chiếu vuông góc của điểm, đường, mặt phẳng.
	- Vẽ được hình chiếu của các khối hình học cơ bản.
	- Vẽ được các hình chiếu của các khối hình đơn giản
	- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau
	1. Khái niệm về các phép chiếu
	Thời gian: 0.25 giờ

	2. Hình chiếu của điểm
	Thời gian: 0.25 giờ

	3. Hình chiếu của đường thẳng
	Thời gian: 0.25 giờ

	4. Hình chiếu của mặt phẳng 
	Thời gian: 0.25 giờ

	5. Hình chiếu của các khối hình học
	Thời gian:0,5 giờ

	6. Hình chiếu của vật thể đơn giản
7. Bài tập

	Thời gian:0,5 giờ
Thời gian:2,5 giờ



	Chương 4: Biểu diễn vật thể
 Mục tiêu: 
	- Biểu diễn được vật thể bằng trên hệ thống 2 mặt phẳng chiếu và 3 mặt phẳng chiếu.
	- Trình bày được các loại hình biểu diễn vật thể và quy ước vẽ.
	- Vẽ đúng hình chiếu của vật thể, đọc được bản vẽ, phát hiện được sai sót trên bản vẽ đơn giản.
	- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau
	1. Hình chiếu
1.1. Hình chiếu cơ bản
1.2. Hình chiếu phụ
1.3. Hình chiếu riêng phần
	Thời gian: 0.5 giờ

	2. Hình cắt
2.1. Định nghĩa
2.2. Phân loại các hình cắt thường gặp
- Hình cắt đơn giản
- Hình cắt riêng phần
- Hình cắt phức tạp
+ Hình cắt bậc
+ Hình cơ cấu cắt xoay
	Thời gian: 0.5 giờ

	3. Mặt cắt, hình trích, hình cắt kết hợp
3.1. Mặt cắt
3.1.1. Định nghĩa
3.1.2. Phân loại mặt cắt
3.2. Hình trích
3.3. Hình cắt kết hợp
4. Bài tập
5. Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ





Thời gian: 2.5 giờ
  Thời gian: 2 giờ



	Chương 5: Hình chiếu trục đo
Mục tiêu: 
	-Trình bày được khái niệm về hình chiếu trục đo và phương pháp vẽ hình chiếu trục đo của vật thể.
 	-Dựng được hình chiếu trục đo xiên cân và hình chiếu trục đo vuông góc đều của vật thể.
	-Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau
	1. Khái niệm về hình chiếu trục đo 
	Thời gian: 0.25 giờ

	2. Các loại hình chiếu trục đo
2.1. Hình chiếu trục đo xiên góc cân
2.2. Hình chiếu trục đo vuông góc đều
	Thời gian: 0.25 giờ

	3. Cách dựng hình chiếu trục đo
4. Bài tập
5. Kiểm tra 
	Thời gian: 0.5 giờ
Thời gian: 2 giờ
Thời gian: 1 giờ



        Chương 6: Vẽ quy ước các mối ghép và các hình chiếu thông dụng
Mục tiêu: 
	- Trình bày được khái niệm về các loại mối ghép và quy ước biểu diễn;
	- Đọc và vẽ được bản vẽ của các chi tiết có các mối ghép;
	- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
1. Ren và các loại ren                                                                   Thời gian: 0.5giờ
2. Cách biểu diễn ren theo quy ước	
3. Các chi tiết có ren và mối ghép của chúng                             Thời gian: 0.5 giờ
3.1. Bu lông - Đai ốc và mối ghép của chúng
3.2. Vít, mối ghép của chúng
3.3. Vít cấy, mối ghép bằng vít cấy
4. Then và mối ghép bằng then                                                     Thời gian:0.5 giờ 
4.1. Then bằng - mối ghép bằng then bằng
4.2. Then vát - mối ghép bằng then vát
4.3. Then bán nguyệt - mối ghép bằng then bán nguyệt
4.4. Then hoa - mối ghép bằng then hoa
5. Chốt - mối ghép bằng chốt                                                        Thời gian:0.5 giờ 
6. Đinh tán - mối ghép đinh tán	
7. Hàn - quy ước vẽ mối hàn	
8. Quy ước vẽ bánh răng                                                               Thời gian: 0.5 giờ 
8.1. Công dụng và các thông số của bánh răng
8.2. Quy ước chung biểu diễn bánh răng
8.2.1. Bánh răng trụ
8.2.2. Bánh răng côn
8.2.3. Bánh vít - trục vít                                                                   
9. Quy ước vẽ lò xo                                                                      Thời gian: 0.5 giờ
10. Bài tập                                                                                    Thời gian: 2.5 giờ
11. Kiểm tra						                             Thời gian: 1giờ

	Chương 7: Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp
Mục tiêu: 
	- Vẽ tách được các chi tiết từ bản vẽ lắp
	- Vẽ được bản vẽ lắp từ các chi tiết của nó
	- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau
	1. Bản vẽ chi tiết
1.1. Khái niệm về bản vẽ chi tiết máy                                               
1.2. Nội dung một bản vẽ chi tiết máy                                              
1.2.1. Hình biểu diễn
1.2.2. Kích thước và các yêu cầu kỹ thuật khác
1.3. Bản vẽ phác chi tiết: Trình tự - nội dung - yêu cầu vẽ               
	Thời gian: 1giờ

	2. Bản vẽ lắp
2.1. Trình tự đọc bản vẽ lắp
2.2. Phân tích các chi tiết lắp từ bản vẽ lắp
2.3. Cách vẽ tách các chi tiết lắp từ bản vẽ lắp
2.4. Bài tập ứng dụng: Đọc và vẽ tách chi tiết từ các bản vẽ lắp cho trước                                                           
3. Bài tập                                                                                       
4. Kiểm tra
	Thời gian: 1.5 giờ





Thời gian: 5.5 giờ
Thời gian: 1 giờ



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Vật liệu:
	Bút chì các loại, tẩy, giấy vẽ.
2. Dụng cụ và trang thiết bị:
	- Dụng cụ vẽ kỹ thuật.
	- Dụng cụ đo dùng trong cơ khí.
	- Máy chiếu PROJECTOR.
	- Máy vi tính.
3. Học liệu:
- Mô hình thật các chi tiết máy.
- Giáo trình vẽ kỹ thuật cơ khí.
- Tập bản vẽ cơ khí.
- Tài liệu tham khảo.
4. Nguồn lực khác:
	Phòng học chuyên môn hoá vẽ kỹ thuật.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, học sinh cần đạt các yêu cầu sau:
- Trình bày đầy đủ nội dung cơ bản của bản vẽ chi tiết.
- Xác định đúng hình dáng, kích thước của chi tiết trên bản vẽ lắp. 
- Mô tả ký hiệu, quy ước biểu diễn trên bản vẽ kỹ thuật.
2. Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng vẽ của sinh viên thông qua các bài tập thực hành đạt các yêu cầu sau:
- Đọc thành thạo các bản vẽ kỹ thuật cơ khí.
- Biểu diễn đúng vật thể bằng các hình chiếu.
- Bản vẽ trình bày đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).
3. Thái độ: Đánh giá trong quá trình học tập đạt các yêu cầu sau:
- Chuẩn bị đầy đủ vật liệu và dụng cụ vẽ.
- Tham gia đầy đủ thời lượng môn học.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
	Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
	Khi giảng dạy cần sử dụng các học cụ trực quan, máy tính, máy chiếu để mô tả một cách tỉ mỉ, chính xác các phương pháp biểu diễn vật thể, các vật lắp. Khi hướng dẫn thực hành cần sử dụng các mô hình thật, giáo viên phải bám sát hỗ trợ học sinh/sinh viên về kỹ năng vẽ, uốn nắn các thao tác cơ bản. 
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
	Khi thực hiện môđun giáo viên phải sử dụng tài liệu xuất bản mới nhất hàng năm để phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật đang sửa đổi theo hướng hội nhập tiêu chuẩn quốc tế (ISO).
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. Trần Hữu Quế, Đặng văn Cứ, Nguyễn Văn Tuấn-Vẽ kỹ thuật cơ khí T1,T2 - NXBGD 2006
[2]. Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ - Bài tập vẽ kỹ thuật, NXBGD  2005.
[3]. Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ - Giáo trình Vẽ kỹ thuật-NXBGD 2003.
[4]. Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ -Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí-NXBKHKT 2000
[7]. I.X. VƯSNEPÔNXKI-Vẽ kỹ thuật - Hà Quân (dịch) - NXB CNKT-HN1996


 
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
DUNG SAI VÀ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT

Mã môn học: MH 14
Thời gian môn học:  45 giờ   		(Lý thuyết: 15 giờ ; Thực hành: 15 giờ ; Tự học: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
	- Vị trí: Là môn học kỹ thuật cơ sở. Môn học được bố trí học trước các môn học, mô đun chuyên môn nghề.
	- Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.  

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
     `  -  Giải thích được các ký hiệu, các quy ước về dung sai (sai lệch) trên bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp mối ghép.
- Lựa chọn các kiểu lắp ghép phù hợp yêu cầu làm việc của mối ghép.
- Tính được các sai lệch hình dáng bề mặt, dung sai của chi tiết, mối ghép dựa vào bảng dung sai theo tiêu chuẩn Việt Nam “TCVN”.
- Liệt kê đầy đủ các quy ước về vẽ lắp các mối ghép thường dùng trong chế tạo máy.
- Sử dụng được bảng dung sai theo tiêu chuẩn Việt Nam “TCVN”.
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách sử dụng dụng cụ đo thường dùng trong chế tạo máy.
- Đo các kích thước trên chi tiết bằng dụng cụ đo phù hợp.
- Bảo đảm an toàn, vệ sinh công nghiệp trong quá trình đo lường.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
	- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập/ Thực hành
	Kiểm tra (LT hoặc TH)
	Số giờ tự   học

	I
	Mở đầu
	1
	1
	0
	0
	0

	II
	Khái niệm về dung sai lắp ghép
Khái niệm về kích thước, sai lệch, dung sai
Khái niệm lắp ghép và lắp ghép bề mặt trơn
	5
	2.5
	1
	0
	2

	III
	Các loại lắp ghép
Dung sai lắp ghép của các chi tiết lắp với ổ lăn 			
Dung sai và lắp ghép then
Dung sai lắp ghép then hoa
Dung sai truyền động bánh răng
Dung sai mối ghép ren
	13
	6
	2.5
	
	5

	IV
	Sai lệch hình dạng,vị trí và nhám bề mặt
Sai lệch hình dạng và vị trí bề mặt
Nhám bề mặt
Ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết
	5
	2
	1
	1
	2

	V
	Các dụng cụ đo lường thông dụng trong chế tạo máy.
Khái niệm về đo lường trong kỹ thuật:                                      
Dụng cụ đo có vạch chia                                                      
Một số phương tiện dụng cụ đo khác                                        
	21
	4.5
	8.5
	1
	6

	
	Tổng cộng
	 45
	15 
	13 
	2 
	15



* Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết

	Mở đầu 					           		     Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu:
	Trình bày được sự ra đời và phát triển của môn học; nội dung nghiên cứu; tính chất và nhiệm vụ môn học; vai trò, vị trí môn học đối với nghề cơ điện tử.

	Chương 1: Khái niệm về dung sai lắp ghép
Mục tiêu: 
- Phát biểu được những kiến thức cơ bản về dung sai lắp ghép, những kiến thức về dung sai kích thước trong gia công cơ khí.
- Sử dụng được bảng dung sai theo tiêu chuẩn Việt Nam “TCVN”.
- Nhận thức được tầm quan trọng của kích thước trên bản vẽ.
- Chủ động và sáng tạo trong học tập.
	1. Khái niệm về kích thước, sai lệch, dung sai
1.1. Tính lắp lẫn trong cơ khí
1.1.1. Bản chất của tính lắp lẫn
1.1.2. ý nghĩa thực tiễn của tính lắp lẫn
1.2. Khái niệm về kích thước, sai lệch giới hạn, dung sai              
1.2.1. Các loại kích thước
1.2.2. Các loại sai lệch giới hạn
1.2.3. Dung sai
	Thời gian: 1 giờ

	2. Khái niệm lắp ghép và lắp ghép bề mặt trơn
2.1. Khái niệm lắp ghép
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Các loại lắp ghép
2.1.3. Biểu diễn bằng sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép 
2.2. Hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn.                                   
2.2.1. Hệ thống dung sai lắp ghép theo tiêu chuẩn Việt nam “TCVN”
2.2.1.1. Hệ thống dung sai lắp ghép cơ bản
2.2.1.2. Phạm vi dung sai của chi tiết cơ bản
2.2.1.3. Cấp chính xác
2.2.2. Cách ghi dung sai trên bản vẽ
2.2.2.1. Ghi theo ký hiệu
2.2.2.2. Ghi theo kích thước danh nghĩa và sai lệch giới hạn
2.2.3. Bảng dung sai theo tiêu chuẩn Việt nam “TCVN”
2.2.3.1. Cấu tạo bảng
2.2.3.2. Phương pháp tra bảng và ứng dụng
3. Bài tập
	Thời gian: 1.5 giờ

















Thời gian: 1 giờ



	Chương 2: Các loại lắp ghép
Mục tiêu: 
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về dung sai lắp ghép bề mặt trụ trơn, dung sai về truyền động bánh răng và dung sai mối ghép ren.
- Tính được độ hở, độ dôi, dung sai lắp ghép hình trụ trơn, dung sai lắp ghép ổ lăn, dung sai lắp ghép then- then hoa, dung sai truyền động bánh răng, các mối ghép bu lông.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
	1. Dung sai lắp ghép của các chi tiết lắp với ổ lăn 		
1.1. Cấp chính xác chế tạo ổ lăn
1.2. Đặc tính lắp ghép
1.3. Chọn kiểu lắp
	Thời gian: 2 giờ

	2. Dung sai và lắp ghép then 					
	Thời gian: 1 giờ

	3. Dung sai lắp ghép then hoa
	Thời gian: 1 giờ

	4. Dung sai truyền động bánh răng
	Thời gian: 1 giờ

	5. Dung sai mối ghép ren
6. Bài tập
	Thời gian: 1 giờ
Thời gian: 2.5 giờ

	
	


	Chương 3: Sai lệch hình dạng, vị trí và nhám bề mặt
Mục tiêu: 
- Mô tả các khái niệm cơ bản về dung sai hình dạng hình học, nhám bề mặt và cách ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
	1. Sai lệch hình dạng và vị trí bề mặt
1.1. Sai số gia công
1.1.1. Khái niệm về độ chính xác gia công
1.1.2. Nguyên nhân gây sai số gia công
1.1.3. Các loại sai số chủ yếu
- Sai số về hình dáng hình học
- Sai số về vị trí tương quan
	Thời gian: 0.75 giờ

	2. Nhám bề mặt
2.1. Nguyên nhân gây ra nhấp nhô bề mặt chi tiết trong quá trình gia công
2.2. Các chỉ tiêu đánh giá độ nhám bề mặt theo tiêu chuẩn Việt nam “TCVN”
2.3. Quan hệ và ảnh hưởng của độ bóng tới lắp ghép và cấp chính xác
	Thời gian:0.25 giờ

	3. Ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết
3.1. Khái niệm về chuỗi kích thước
3.2. Định nghĩa, phân loại kích thước
3.3. Thành phần các khâu trong chuỗi, giải chuỗi kích thước.
3.4. Cách ghi kích thước cho bản vẽ
4. Bài tập
5. Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ





Thời gian: 1 giờ
Thời gian: 1 giờ



	Chương 4: Các dụng cụ đo lường thông dụng trong chế tạo máy
Mục tiêu: 
- Phân loại và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo trong chế tạo máy.
- Chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc đo lường.
	1. Khái niệm về đo lường trong kỹ thuật:                                      
1.1. Vị trí công tác đo lường, kiểm tra kỹ thuật trong gia công cơ khí
1.2. Khái niệm về đo lường, đơn vị đo
1.3. Phân loại dụng cụ đo
1.4. Phương pháp đo
	Thời gian: 1.25 giờ

	2. Dụng cụ đo có vạch chia                                                      
2.1. Dụng cụ đo thước cặp
2.1.1. Cấu tạo
2.1.2. Phương pháp đo
2.2. Dụng cụ đo panme
2.2.1. Cấu tạo
2.2.2. Phương pháp đo
2.3. Các dụng cụ đo đồng hồ so
2.3.1. Cấu tạo
2.3.2. Phương pháp đo
2.4. Dụng cụ đo góc
2.4.1. Cấu tạo
2.4.2. Phương pháp đo
	Thời gian: 2 giờ

	3. Một số phương tiện dụng cụ đo khác                                        
3.1. Calíp
3.1.1. Cấu tạo
3.1.2. Phương pháp đo
3.2. Căn mẫu
3.2.1. Cấu tạo
3.2.2. Phương pháp đo
3.3. Căn lá
3.3.1. Cấu tạo
3.3.2. Phương pháp đo
4. Bài tập
5. Kiểm tra
	Thời gian: 1.25 giờ









Thời gian: 8.5 giờ
Thời gian: 1 giờ


					           		                       
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC/MÔ ĐUN
1. Vật liệu:
- Chi tiết trục có kích thước: L =200; 10 40 với độ nhám khác nhau.
- Chi tiết ống có kích thước: L =200; 2040 với độ dày, độ nhám khác nhau.
- Vòng bi, thép thanh có chiều dày, độ nhám khác nhau.
2. Dụng cụ và trang thiết bị:
- Thước lá, ê ke, căn mẫu.
- Thước cặp các loại.
- Panme các loại.
- Kalíp, dưỡng kiểm.
- Thước đo góc, đồng hồ so, căn lá.
- Máy đo độ nhám.
- Máy chiếu projector.
- Máy vi tính.
3. Học liệu
- Băng video. 
- Tranh treo tường.
- Giáo trình.
- Tài liệu hướng dẫn người học.
4. Nguồn lực khác
- Phòng thực hành đo lường có 25-30 vị trí. 
- Các cơ sở sản xuất cơ khí. 
- Các cửa hàng kinh doanh dụng cụ đo kiểm.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan đạt các yêu cầu sau:
- Xác định đúng các ký hiệu, qui ước, đặc tính, nhóm lắp ghép, các qui định lắp ghép và các sai lệch hình dáng, vị trí, nhám bề mặt.
- Nhận biết các loại dụng cụ đo, cấu tạo và phạm vi sử dụng
2. Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thông qua các bài tập thực hành đạt các yêu cầu sau:
- Tính độ hở, độ dôi, dung sai lắp ghép hình trụ trơn, dung sai lắp ghép ổ lăn.
- Sử dụng các dụng cụ đo thành thạo.
- Đo chính xác các kích thước.
3. Thái độ: Đánh giá trong quá trình học tập đạt các yêu cầu sau:
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
- Tham gia đầy đủ thời lượng môn học.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
	Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề và Trung cấp nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
	Môn học Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật bao gồm lý thuyết và thực hành. Sử dụng phương pháp diễn giải là chính, có kết hợp giữa diễn giải và trực quan sinh động để học sinh có điều kiện tiếp thu bài, nâng cao kỹ năng đo.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Nắm vững những khái niệm cơ bản của dung sai lắp ghép.
- Nắm vững phương pháp sử dụng các dụng cụ đo kiểm thông dụng.
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Ninh Đức Tốn- Dung sai và lắp ghép-NXBGD 2005
[2]. Ninh Đức Tốn- Hướng dẫn bài tập dung sai, Trường ĐHBK Hà nội 2004
[3]. Trần Hữu Quế-Đặng Văn Cứ-Vẽ kỹ thuật cơ khí T1,T2-NXB KHKT- 2007
      

